
STT Họ tên

Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh Giới tính

Thườn

g trú Huyện (COHT) Xã (COHT) Số nhà (COHT) Dân tộc

1 NGUYỄN MINH KHA 23 8 2010 Nam x Quận Gò Vấp Phường 06 165/59/12 đường 28 Kinh

2 NGUYỄN GIA HƯNG 1 5 2009 Nam x Quận Gò Vấp Phường 05 533/4 Phan Văn Trị Kinh

3 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 16 10 2010 Nữ x Quận Phú Nhuận Phường 07 49/64A Trần Kế Xương Kinh

4 HỒ MINH ĐĂNG 22 9 2010 Nam x Quận Phú Nhuận Phường 05 56/56/6 Thích Quảng Đức Kinh

5 KUANGENZE 16 10 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 187 HOÀNG HOA THÁM Hoa

6 DƯƠNG BẢO KHA 9 1 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 101/91 NGUYỄN VĂN ĐẬU Kinh

7 ĐỖ MINH KHANG 3 3 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 101/11A NGUYỄN VĂN ĐẬU Kinh

8 NGUYỄN ĐÀO VIỆT KHANG 14 9 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 29/31/8 HOÀNG HOA THÁM Kinh

9 LÊ NGỌC PHƯƠNG KHANH 15 1 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 6/4D NGUYỄN HUY TƯỞNG Kinh

10 NGUYỄN ĐAN KHANH 5 3 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 33/20 NGUYỄN TRUNG TRỰC Kinh

11 PHẠM NGUYỄN MAI KHANH 29 4 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 105/39 HOÀNG HOA THÁM Kinh

12 NGÔ ĐĂNG KHOA 5 5 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 121/12 HOÀNG HOA THÁM Kinh

13 NGUYỄN XUÂN KHÔI 7 11 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 29/12/16 HOÀNG HOA THÁMKinh

14 NGUYỄN NGỌC LAM 5 5 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 10/3 NGUYỄN HUY TƯỞNG Kinh

15 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH 7 11 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 31 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Kinh

16 NGUYỄN PHI LONG 12 9 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 105/8 HOÀNG HOA THÁM Kinh

17 VÕ CHÂU THẢO MI 2 9 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 9/28A HOÀNG HOA THÁM Kinh

18 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 3 7 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 29/12/20 HOÀNG HOA THÁMKinh

19 TRẦN KHÁNH DUY 3 7 2010 Nam x Quận Phú Nhuận Phường 05 172B1 Nguyễn Thượng Hiền Kinh

20 BÙI NGỌC MỸ DUYÊN 3 8 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 248/35/1C Hoàng Hoa Thám Kinh

21 LÊ THÀNH ĐẠT 7 3 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 29/21B Hoàng Hoa Thám Kinh

22 CHUNG KHẢ HÂN 21 6 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 202 Hoàng Hoa Thám Hoa



23 TRẦN VĂN HÒA 30 12 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 200/35 Hoàng Hoa Thám Kinh

24 PHAN THỊ KIM HỒNG 31 3 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 7/6 Trần Bình Trọng Kinh

25 TRẦN TẤN HUY 1 9 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 181/2G Nguyễn Thượng HIềnKinh

26 NGUYỄN DUY HƯNG 23 9 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 1/35 Trần Bình Trọng Kinh

27 PHẠM LÊ TUẤN KHÔI 11 4 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 111 Nguyễn Thượng Hiền Kinh

28 NGUYỄN THÀNH LUÂN 25 9 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 39A Nguyễn Văn Đậu Kinh

29 HOÀNG ĐỨC MINH 14 12 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 109/19 Nguyễn Thượng Hiền Kinh

30 LÊ HOÀNG MINH 15 3 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 216 Hoàng Hoa Thám Kinh

31 TRẦN BẢO MINH 22 10 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 278 Hoàng Hoa Thám Kinh

32 TRẦN NGỌC THÚY NGÂN 9 11 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 181 Nguyễn Thượng Hiền Kinh

33 LƯU HỒNG BẢO NGỌC 29 10 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 47/51 Nguyễn Văn Đậu Kinh

34 HUỲNH NGỌC THẢO NGUYÊN 25 7 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 187/5B Hoàng Hoa Thám Kinh

35 TRẦN THÁI PHƯƠNG CHI 7 11 2010 Nữ x Quận Phú Nhuận Phường 05 312- Nguyễn Thượng Hiền Kinh

36  JOEISUN.R KAREN 29 4 2009 Nam x Quận Gò Vấp Phường 15 118/3 - Đường số 6 Nước ngoài

37 ĐINH THIÊN KIM 28 2 2010 Nữ x Quận Phú Nhuận Phường 03 438A Nguyễn Kiệm Kinh

38 PHAN NGUYỄN TINA 12 10 2010 Nữ x Quận Tân Bình Phường 14 129 Bàu Cát Kinh

39 VŨ QUANG MINH 9 2 2010 Nam x Quận Phú Nhuận Phường 02 454/6 - Phan Xích Long Kinh

40 TRẦN MINH KHANG 16 7 2010 Nam x Quận Phú Nhuận Phường 04 742/8B Nguyễn Kiệm Kinh

41 PHẠM LÊ NGÂN KHÁNH 4 2 2010 Nữ x Quận Phú Nhuận Phường 01 270/81 Phan Đình Phùng Kinh

42 TRẦN MINH KHOA 17 1 2010 Nam x Quận Phú Nhuận Phường 09 GM3 0504 119 Phổ Quang Kinh

43 NGUYỄN HUỲNH MINH KHÔI 4 3 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 58 Nguyễn Văn Đậu Kinh

44 HUỲNH THIÊN GIANG 28 8 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 45/25/14 Nguyễn Văn Đậu Kinh

45 TĂNG MINH HUY 23 3 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 15/5 Trần Bình Trọng Kinh

46 PHẠM DUY LỘC 10 11 2010 Nam x Quận Gò Vấp Phường 06 234/45/7 Lê Đức Thọ Kinh



47 NGUYỄN HỒNG NGỌC 29 3 2010 Nữ x Quận Phú Nhuận Phường 07 40/6B Phan Tây Hồ Kinh

48 LÊ CHÍ QUANG 11 1 2010 Nam x Quận Gò Vấp Phường 01 588/32 Lê Quang Định Kinh

49  NGUYỄN VŨ HỒNG ANH 30 1 2010 Nữ x Quận Tân Bình Phường 13 384/2C/7 Cộng Hòa Kinh

50 TRẦN THỤY THANH NGỌC 26 5 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 59 TRẦN BÌNH TRỌNG Kinh

51 ĐỖ NGỌC NGUYÊN 5 9 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 243A NGUYỄN THƯỢNG HIỀNKinh

52 BÙI HIẾU NHÂN 16 12 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 504 TRẦN BÌNH TRỌNG Kinh

53 LÊ MINH NHẬT 5 12 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 99/3G NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Kinh

54 HÀ BẢO NHI 19 9 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 05 446/4/21 NGUYỄN THÁI SƠNKinh

55 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 22 10 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 40/27 NGUYỄN VĂN ĐẬU Kinh

56 VĂN THIỆU PHÚC 5 2 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 51/3 TRẦN BÌNH TRỌNG Kinh

57 ĐÀO MAI PHƯƠNG 15 3 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 52/2 NGUYỄN VĂN ĐẬU Kinh

58 LÊ HOÀNG PHƯƠNG 16 6 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 377/9/16 LÊ QUANG ĐỊNH Kinh

59 NGUYỄN TRẦN THẢO PHƯƠNG 11 8 2010 Nữ x Quận 12 Phường Thạnh Lộc 70/8 TL 22 Kinh

60 TRẦN DIỄM PHƯƠNG 20 10 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 40/24 LAM SƠN Kinh

61 LÊ TRÍ QUANG 8 6 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 449 G LÊ QUANG ĐỊNH Kinh

62 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 6 8 2010 Nam x Quận Phú Nhuận Phường 02 166 PHAN XÍCH LONG Kinh

63 PHAN NGUYỄN MINH QUÂN 11 3 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 73 HOÀNG HOA THÁM Kinh

64 LÊ NGỌC THANH TÂM 4 11 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 19/1B NGUYỄN TRUNG TRỰC Kinh

65 LÊ MINH TUẤN 8 7 2010 Nam x Quận 12 Phường Thạnh Xuân 373/44/47 HÀ HUY GIÁP Kinh

66 LÊ ANH KHOA 21 10 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 15/5 Trần Bình Trọng Kinh

67 LÊ HÀ MY 20 10 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 17 513/1 Nguyễn Oanh Kinh

68 TỪ GIA PHÚC 12 8 2010 Nam x Quận Tân Phú Phường Hiệp Tân 237/32 Hoà Binh Kinh

69 NGUYỄN VŨ QUỐC THIỆN 2 3 2010 Nam x Quận Gò Vấp Phường 05 52 Trần Bá Giao Kinh

70 NGUYỄN PHẠM NHƯ Ý 14 5 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 07 215 đường số 6 Kinh



71 ĐỖ KHÁNH AN 20 2 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 05 114/62/4 Dương Quảng Hàm Tày

72 NGÔ CÁT TƯỜNG 23 8 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 48/17 TRẦN BÌNH TRỌNG Kinh

73 BÙI KHẮC LÊ THANH 9 7 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 107/3 HOÀNG HOA THÁM Kinh

74 TRẦN BẢO THIÊN 10 9 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 35/1 NGUYỄN VĂN ĐẬU Kinh

75 NGUYỄN TRÍ THIỆN 31 10 2010 Nam x Quận 12 Phường Thới An LÊ THỊ RIÊNG Kinh

76 PHÙNG QUỐC THỊNH 8 10 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 34/5 PHAN ĐĂNG LƯU Kinh

77 NGUYỄN NGỌC QUẾ ANH 18 8 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 07 137/18 Nguyễn Du Kinh

78 HUỲNH NGỌC PHƯỢNG 7 10 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 363 Lê Quang Định Kinh

79 PHẠM LÊ DIỄM QUỲNH 25 5 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 56/7 Trần Bình Trọng Kinh

80 DƯƠNG CÔNG TÍN 14 5 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 377/18 Lê Quang Định Kinh

81 NGUYỄN LÊ HOÀNG TÚ 22 1 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 353/11 Lê Quang Định Kinh

82 NGUYỄN THÁI THIỆN 30 12 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 101/11 Nguyễn Văn Đậu Kinh

83 VÕ TRẦN GIA THIỆN 25 7 2010 Nam x Quận Gò Vấp Phường 09 279/8 Lê Văn Thọ Kinh

84 ĐỖ ANH THƠ 28 1 2009 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 101/35 Nguyễn Văn Đậu Kinh

85 HỒ NGỌC BẢO TRÂN 26 3 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 377/90 Lê Quang Định Kinh

86 NGUYỄN BẢO TRÂN 6 8 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 51 Nguyễn Trung Trực Kinh

87 NGUYỄN THANH TRÚC 12 3 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 220/85/11 Hoàng Hoa Thám Kinh

88 PHAN NGUYỄN XUÂN HUYỀN 23 5 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 08 341/24/11 Nguyễn Văn Khối Kinh

89 NGUYỄN THÁI LAN ANH 9 1 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 357/10 Lê Quang Định Kinh

90 LÊ NGỌC GIA BẢO 25 5 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 337/31 Lê Quang Định Kinh

91 NGUYỄN NGỌC THIÊN BẢO 30 6 2010 Nam x Quận Gò Vấp Phường 01 88 Trần Bình Trọng Kinh

92 NGUYỄN TRUNG DŨNG 23 7 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 449E Lê Quang Định Kinh

93 HOÀNG PHƯỚC ĐIỀN 16 11 2010 Nam x Quận Gò Vấp Phường 07 20 Lý Thường Kiệt Kinh

94 DƯƠNG GIA HÂN 27 3 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 07 40/24/1 Trần Thị Nghỉ Kinh



95 VÕ TRUNG HIẾU 25 6 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 1/10/1A Trần Bình Trọng Kinh

96 TRẦN HOÀNG 26 6 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 377/24B Lê Quang Định Kinh

97 LÊ HOÀNG KHANG 4 6 2010 Nam x Quận Gò Vấp Phường 01 115/1/44 Nguyên Hồng Kinh

98 TRƯƠNG QUANG KHÁNH 26 9 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 1/15 Nguyễn Trung Trực Kinh

99 TÔ NGUYỄN BẢO LIÊN 19 5 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 1/12 Trần Bình Trọng Kinh

100 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH 8 3 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 55/53 Nguyễn Thượng Hiền Kinh

101 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 11 3 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 75A Nguyễn Thượng Hiền Kinh

102 HUỲNH NGỌC LONG 3 10 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 220/50 Hoàng Hoa Thám Kinh

103 NGUYỄN TẤN LỘC 29 7 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 62/7/29 Trần Bình Trọng Kinh

104 PHẠM TRẦN THẢO NGÂN 4 9 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 101/6 Nguyễn Văn Đậu Kinh

105 NGUYỄN TRUNG NGUYỄN 3 7 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 56/8 Trần Bình Trọng Kinh

106 PHAN NGUYỄN NHẬT QUỲNH 1 2 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 06 464 Dương Quảng Hàm Kinh

107 PHÙNG ÁNH TUYẾT 20 10 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 05 80/12/273 Dương Quảng Hàm Sán dìu

108 LÊ HOÀNG NGỌC TRÂN 18 12 2009 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 17 1/5 đường số 5 Kinh

109 BÙI HOÀN VIỆT 14 10 2008 Nam x Quận Gò Vấp Phường 01 572/2A Lê Quang Định Kinh

110 LƯƠNG NGỌC VY 14 1 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 363 Lê Quang Định Kinh

111 LÊ HOÀNG BẢO ANH 2 8 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 237 NGUYỄN THƯỢNG HIỀNKinh

112 TRƯƠNG MINH ANH 1 10 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 10 20 ĐƯỜNG SỐ 5 Kinh

113 PHAN HẢI ÂU 18 6 2010 Nữ x Quận Phú Nhuận Phường 07 120/49 NGUYỄN CÔNG HOANKinh

114 BÙI QUANG MINH BẢO 9 10 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 40 / 15 NGUYỄN VĂN ĐẬU Kinh

115 PHẠM NGỌC QUỲNH CHÂU 9 9 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 29/47C HOÀNG HOA THÁM Kinh

116 TRẦN LẠC DI 30 1 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 175 HOÀNG HOA THÁM Kinh

117 NGUYỄN PHƯƠNG THANH DUNG 3 4 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 03 1/19/2 NGUYỄN THÁI SƠN Kinh

118 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH GIANG 2 11 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 67/21 HOÀNG HOA THÁM Kinh



119 NGUYỄN PHAN NGÂN GIANG 29 4 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 25/7 HOÀNG HOA THÁM Kinh

120 QUAN LA GIA HÂN 14 2 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 187/4/14 HOÀNG HOA THÁMKinh

121 LÊ THỊ THANH HIỀN 12 3 2010 Nữ x Quận 12 Phường Thạnh Xuân 373/44/47 HÀ HUY GIÁP Kinh

122 NGUYỄN HUY HOÀNG 12 4 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 59/5 HOÀNG HOA THÁM Kinh

123 NGUYỄN ĐĂNG VƯƠNG HUÂN 14 7 2010 Nam x Quận Phú Nhuận Phường 04 T10 CƯ XÁ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂUKinh

124 NGUYỄN KHẢI HƯNG 6 7 2010 Nam x Quận Gò Vấp Phường 11 44/26 ĐƯỜNG SỐ 8 Kinh

125 TRƯƠNG NAM ANH 15 5 2010 Nam x Quận Gò Vấp Phường 11 62 Đường 8 Kinh

126 NGUYỄN TRẦN THIÊN ÂN 7 8 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 1/76A - Trần Bình Trọng Kinh

127 NGUYỄN THÀNH PHÁT 4 12 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 377/18 Lê Quang Định Kinh

128 TRẦN GIA PHÚC 15 12 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 101/9D Nguyễn Văn Đậu Kinh

129 ĐỖ DIỆP KHÁNH NGỌC 20 8 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 05 73 Đường số 8 Kinh

130 NGUYỄN MINH NGỌC 19 3 2010 Nữ x Quận 12 Phường An Phú Đông17 Vườn Lài Kinh

131 ĐOÀN THỤY BẢO NHI 25 11 2010 Nữ x Quận 12 Phường An Phú Đông09 An Phú Đông Kinh

132 ĐINH KHÁNH DUY 9 12 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 395/17N Lê Quang Định Kinh

133 PHAN THẢO GIANG 21 12 2010 Nữ x Quận Phú Nhuận Phường 03 44/10A Phan Xích Long Kinh

134 ĐẶNG CHÍ HUY 24 1 2010 Nam x Quận Gò Vấp Phường 04 81 Trưng Nữ Vương Hoa

135 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 9 9 2009 Nữ x Quận Phú Nhuận Phường 05 108/87/16 Thích Quảng Đức Kinh

136 NGUYỄN VÕ BẢO THY 27 6 2010 Nữ x Quận 12 Phường An Phú Đông301/11/2 Vườn Lài Kinh

137 LÂM BẢO NGỌC 15 3 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 01 93/11/1/5 Nguyên Hồng Kinh

138 NGUYỄN THỊ HỒNG THANH 1 2 2010 Nữ x Quận Phú Nhuận Phường 07 118/14/4 Trần Kế Xương Kinh

139 TRUƠNG TUẤN 9 2 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 83/11A Nguyễn Văn Đậu Kinh

140 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THANH 7 3 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 220/5 Hoàng Hoa Thám Kinh

141 ĐÀO KHÁNH THY 9 10 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 187D Hoàng Hoa Thám Kinh

142 PHẠM NGUYỄN NGỌC TRÂM 8 7 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 248/20 Hoàng Hoa Thám Kinh



143 HỒ NGỌC BẢO TRÂN 9 9 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 47/U6 Nguyễn Văn Đậu Kinh

144 HỒNG NGUYỄN QUANG VINH 26 11 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 173/3 Hoàng Hoa Thám Kinh

145 NGUYỄN NHẬT VINH 12 11 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 195 Hoàng Hoa Thám Kinh

146 HUỲNH NGỌC BẢO VƯƠNG 17 10 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 57/1C Nguyễn Văn Đậu Kinh

147 HUỲNH TRẦN TƯỜNG VY 3 8 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 335 Lê Quang Định Kinh

148 ĐÀO PHÚC ANH 19 11 2010 Nam x Quận Phú Nhuận Phường 05 20/11 Thích Quảng Đức Kinh

149 ĐỖ TRẦN NGỌC AN 9 7 2010 Nữ x Quận Tân Bình Phường 02 54/2 Bạch Đằng Kinh

150 HOÀNG NGUYỄN THANH TRÚC 28 8 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 04 9/6 Lê Lợi Kinh

151 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG VY 28 2 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 01 12A Thiên Hộ Dương Kinh

152 PHẠM TRẦN BẢO LONG 24 12 2010 Nam x Quận Phú Nhuận Phường 04 780/7 Nguyễn Kiệm Kinh

153 PHẠM NGỌC UYÊN NHI 6 5 2010 Nữ x Quận Phú Nhuận Phường 02 142D/31 Cô Giang Kinh

154 TRẦN NGUYỄN NHƯ ĐẠT 15 10 2010 Nữ x Quận 12 Phường Thạnh Lộc 168 TL19 Kinh

155 TRẦN ANH THƯ 15 3 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 29/31/20 HOÀNG HOA THÁMKinh

156 HỒ NGUYỄN ĐAN THY 2 10 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 29/35/12 HOÀNG HOA THÁMKinh

157 TRẦN NGUYỄN ANH THY 17 11 2010 Nữ x Quận 12 Phường Hiệp Thành 453/96/61 LÊ VĂN KHƯƠNG Kinh

158 VÕ HOÀNG NGỌC TRÂM 27 3 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 29/31/10 HOÀNG HOA THÁMKinh

159 CAO THÀNH TRÍ 2 1 2010 Nam x Quận Gò Vấp Phường 10 275/43/33 QUANG TRUNG Kinh

160 LÊ MINH TRÍ 10 1 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 32D NGUYỄN VĂN ĐẬU Kinh

161 NGUYỄN HẢI TRIỀU 25 2 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 29/31/3 HOÀNG HOA THÁM Kinh

162 LÊ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH 15 12 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 06 29/90 HOÀNG HOA THÁM Kinh

163 NGUYỄN VINH 2 7 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 06 40/17 NGUYỄN VĂN ĐẬU Kinh

164 NGUYỄN BÙI THIÊN VINH 27 3 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 19/69/18 TRẦN BÌNH TRỌNGKinh

165 PHẠM NGỌC MINH ANH 23 6 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 178 Hoàng Hoa Thám Kinh

166 LÂM HUỲNH NHỰT LINH 21 11 2010 Nam x Quận 12 Phường Tân Chánh Hiệp8/20/7 đường Nguyễn Ảnh ThủKinh



167 NGUYỄN THỊ NGỌC TÂM 11 7 2010 Nữ x Quận Bình Thạnh Phường 05 51/5 Nguyễn Trung Trực Kinh

168 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH TOÀN 18 6 2010 Nam x Quận Bình Thạnh Phường 05 15/9 Trần Bình Trọng Kinh

169 LÂM THỊ NGỌC THẢO 6 11 2010 Nữ x Quận Gò Vấp Phường 05 122/28/2 Dương Quảng Hàm Kinh



Từ Trường Từ Lớp

CTH từ cấp 

học trước Đến trường

TH Bình Hoà Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bình Lợi TrungNăm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Hà Huy Tập Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Hà Huy Tập Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 4 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 4 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 1 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 3 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 4 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế



TH Nguyễn Bá NgọcNăm 3 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 2 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 2 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 2 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 2 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 4 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 4 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 3 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 4 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 1 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 4 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 1 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Việt Mỹ Năm Cơ bản THCS Yên Thế

TH Việt Mỹ Năm Cơ bản THCS Yên Thế

TH Quốc Tế Á ChâuNăm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Quốc Tế Á ChâuNăm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Vinschool Năm A3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 4 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 8 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 7 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 9 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Tô Vĩnh Diện Năm E Cơ bản THCS Yên Thế

TH Tô Vĩnh Diện Năm D Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bình Lợi TrungNăm 1 Cơ bản THCS Yên Thế



TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Lam Sơn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Đống Đa Năm 4 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 4 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 4 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Tô Vĩnh Diện Năm E Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bình Hoà Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bình Hoà Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bình Hoà Năm 4 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bình Hoà Năm 4 Cơ bản THCS Yên Thế



TH Bình Lợi TrungNăm 4 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 4 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Lê Đình Chinh Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Hà Huy Tập Năm 4 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế



TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Phan Văn Trị Năm B Cơ bản THCS Yên Thế

TH Phan Văn Trị Năm B Cơ bản THCS Yên Thế

TH Phan Văn Trị Năm C Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế



TH Bế Văn Đàn Năm 4 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 7 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Việt Mỹ Năm Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Yên Thế Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Hà Huy Tập Năm 6 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Hà Huy Tập Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Hà Huy Tập Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 6 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Hà Huy Tập Năm 6 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bình Lợi TrungNăm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Chu Văn An Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Tô Vĩnh Diện Năm D Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 1 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 4 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 4 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 2 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế



TH Nguyễn Bá NgọcNăm 4 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 4 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 4 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 4 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 2 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Trọng TuyểnNăm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Ngôi Nhà Thông TháiNăm A Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Ngôi Nhà Thông TháiNăm A Cơ bản THCS Yên Thế

TH Trần Quang VinhNăm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Phan Văn Trị Năm C Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 4 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 1 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 2 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Bế Văn Đàn Năm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Bá NgọcNăm 3 TC Tiếng AnhTHCS Yên Thế

TH Nguyễn Trọng TuyểnNăm 1 Cơ bản THCS Yên Thế



TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 3 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 5 Cơ bản THCS Yên Thế

TH Nguyễn Đình ChiểuNăm 9 Cơ bản THCS Yên Thế


